
STT HỌ VÀ TÊN KHỐI LỚP ĐIỂM
THỜI 

GIAN
ĐẠT GIẢI

1 Chử Hoàng An KHỐI 3 3A1 295 926 NHẤT

2 Đặng Khôi Nguyên KHỐI 3 3A4 285 15229 NHÌ

3 Bùi Tuệ Anh KHỐI 3 3A4 280 703 NHÌ

4 Tô sỹ hiếu KHỐI 3 3A1 280 832 NHÌ

5 nguyenbaochau KHỐI 3 3A2 270 1154 BA

6 Vũ Đức Minh KHỐI 3 3A2 270 1165 BA

7 Trần Phúc Hải KHỐI 3 3A3 270 1555 BA

8 Khuất Tuấn Hải KHỐI 3 3A4 265 874 BA

9 Hà Ngọc Ánh KHỐI 3 3A1 265 1175 BA

10 Đỗ Nguyễn An Khánh KHỐI 3 3A1 260 1168 BA

11 Hoàng Công Gia An KHỐI 3 3A1 260 1172 BA

12 Nguyễn Thục Uyên KHỐI 3 3A1 260 1876 BA

13 Trương Tuấn Long KHỐI 3 3A1 255 949 BA

14 Đặng Ngọc Mai KHỐI 3 3A2 255 1151 BA

15 Vũ Ngọc Hưng KHỐI 3 3A1 250 1211 KK

16 Lê Phương Nam KHỐI 3 3A4 230 977 KK

17 Nguyễn Khánh Linh KHỐI 3 3A1 230 1034 KK

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC
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